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ĐỀ 001 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án 
D C B D C A C C B C B D A B 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án B B A C C A C B D A C D A D 

 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (02 câu - 3,0 điểm) 

 

CÂU HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 

1 Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp (1946 - 1954) của Đảng 

Cộng sản Đông Dương được thể hiện trong các tài liệu cơ bản: 

2.0 

 + Chỉ thị “Toàn dân kháng chiến” của Ban Thường vụ Trung ương Đảng 

(12/12/1946). 

+ Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chí Minh (19/12/1946). 

+ Tác phẩm Kháng chiến nhất định thắng lợi của Tổng Bí thư Trường Chinh 

(9/1947). 

- Nội dung của đường lối kháng chiến là: Kháng chiến toàn dân, toàn diện, 

trường kì, tự lực cánh sinh và tranh thủ sự giúp đỡ của quốc tế. 

0.25 

 Phân tích nội dung đường lối:  

 + Kháng chiến toàn dân: xuất phát từ truyền thống chống ngoại xâm của dân 

tộc ta, từ tư tưởng “chiến tranh nhân dân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh… Có 

lực lượng toàn dân, tham gia mới thực hiện được kháng chiến toàn diện và tự 

lực cánh sinh. 

0.5 

 + Kháng chiến toàn diện: do địch đánh ta toàn diện nên ta phải chống lại 

chúng toàn diện. Cuộc kháng chiến của ta bao gồm cuộc đấu tranh trên tất cả 

các mặt quân sự, chính trị, kinh tế… nhằm tạo ra sức mạnh tổng hợp... 

0.5 

 + Kháng chiến lâu dài: truyền thống đấu tranh của dân tộc, so sánh lực lượng 

lúc đầu giữa ta và địch chênh lệch, địch mạnh hơn ta về nhiều mặt... Do đó, 

phải có thời gian để chuyển hóa lực lượng ... 

0.5 

 + Kháng chiến tự lực cánh sinh và tranh thủ sự ủng hộ quốc tế: mặc dù ta rất 

coi trọng những thuận lợi và sự giúp đỡ của bên ngoài, nhưng bao giờ cũng 

theo đúng phương châm kháng chiến của ta là tự lực cánh sinh, vì bất cứ cuộc 

chiến tranh nào cũng phải do sự nghiệp của bản thân quần chúng, sự giúp đỡ 

bên ngoài chỉ là điều kiện hỗ trợ thêm  

0.25 

2 Những thắng lợi nào đã đưa đến kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp 

của nhân dân Việt Nam (1945 – 1954)? Phân tích mối quan hệ của những 

thắng lợi đó 

1.0 

 - Về quân sự : Cuộc Tiến công chiến lược Đông - Xuân 1953 - 1954 và chiến 0.25 



                                                 

thắng  Điện Biên Phủ (7-5-1954) 

-Về ngoại giao : Hiệp định Giơnevơ năm 1954 về Đông Dương (21-7-1954)  

 - Đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao có quan hệ mật thiết với nhau, 

tác động qua lại lẫn nhau và đều nhằm mục tiêu chung là giành độc lập dân 

tộc.  

 - Thắng lợi quân sự luôn giữ vai trò quyết định. Sẽ không thể giành thắng lợi 

trên bàn đàm phán nếu không có thắng lợi trên chiến trường, nếu chưa đập tan 

được ý chí xâm lược của thực dân Pháp. Thắng lợi về quân sự tạo cơ sở thực 

lực cho đấu tranh ngoại giao giành thắng lợi.  

 - Đấu tranh ngoại giao dựa trên cơ sở thắng lợi của đấu tranh quân sự, phối 

hợp với đấu tranh quân sự, phản ánh thắng lợi trên chiến trường và xu thế của 

cuộc chiến tranh. 

0.75 
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ĐỀ 002 

 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM 

 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Đáp án 
A C D B C A C D A D D A C C 

Câu 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

Đáp án A C B A A A A D D C D B A B 

 

* Mỗi câu trắc nghiệm đúng được 0,25 điểm. 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN (02 câu - 3,0 điểm) 

 

Câu  Đáp án Điểm 

Câu 

1 

 

Đảng Cộng sản Đông Dương và Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa quyết 

định mở chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 vì: 

- Thế và lực của cuộc kháng chiến ngày càng mạnh. Hậu phương kháng chiến được 

xây dựng và củng cố; lực lượng vũ trang, nhất là bộ đội chủ lực trưởng thành về 

nhiều mặt,… tạo điều kiện chuyển cuộc kháng chiến sang giai đoạn mới. 

- Phong trào giải phóng dân tộc tiếp tục lên cao; các nước xã hội chủ nghĩa công 

nhận và đặt quan hệ ngoại giao với Việt Nam (Trung Quốc, Liên Xô…) 

- Từ cuối năm 1949, Mĩ can thiệp sâu vào Đông Dương. Tháng 5/1949, Pháp đề ra 

kế hoạch Rơ-ve, tăng cường hệ thống phòng ngự trên đường số 4, hành lang Đông-

Tây, bao vây căn cứ địa Việt Bắc; cô lập cuộc kháng chiến của ta. 

=> Việt Nam cần khai thông biên giới Việt – Trung, mở rộng và củng cố căn cứ 

Việt Bắc, đồng thời tạo những điều kiện thuận lợi mới thúc đẩy cuộc kháng chiến 

tiến lên. 

2đ 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

0.25 

 

- Chiến dịch Biên giới thu – đông năm 1950 là chiến dịch tiến công lớn đầu tiên của 

bộ đội chủ lực Việt Nam trong cuộc kháng chiến. Con đường liên lạc của ta với các 

nước xã hội chủ nghĩa được khai thông; quân đội chủ lực của ta đã trưởng thành về 

mọi mặt, cơ quan đầu não kháng chiến của ta được bảo vệ. 

- Thắng lợi của chiến dịch đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của quân đội ta. 

Quân ta giành thế chủ động trên chiến trường chính Bắc Bộ, ngược lại thực dân 

Pháp vào thế bị động, đối phó với các đợt tấn công của ta. 

0.5 

 

 

 

 

0.5 

Câu 

2 

 

Từ cuộc đấu tranh ngoại giao sau Cách mạng tháng Tám năm 1945 có thể rút 

ra bài học kinh nghiệm gì cho cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền Tổ quốc hiện 

nay: 

- Bài học rút ra là: Cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược  

1đ 

 

 

0,5 



                                                 

+ Cứng rắn về nguyên tắc: Dù nhượng bộ với Trung Hoa dân quốc và Pháp ở từng 

thời kì nhưng Đảng và chính phủ luôn tuân thủ nguyên tắc không đánh mất độc lập 

dân tộc  

+ Mềm dẻo về sách lược: Trước 6/3/1946 Đảng chủ trương hòa hoãn với Trung 

Hoa dân quốc và tập trung đánh pháp ở Nam bộ. Khi Pháp và Trung Hoa dân quốc 

kí Hiệp ước Hoa - Pháp, Đảng chủ trương hòa hoãn với Pháp để đẩy quân Trung 

Hoa dân quốc cùng tay sai ra khỏi nước ta.  

 

0,25 

 

 

0,25 

 

 

 

 

 

 

 


